MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7
Thời gian: 90 phút
1. Khung ma trận
	Chương/
chủ đề

	Nội dung/ 
đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Tổng
% điểm


	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	Chủ đề 1: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô- Đinh- Tiền Lê (939-1039)
	Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009) 
	2 TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	Chủ đề 2: Đại Việt thời Lý- Trần- Hồ (1009-1407)
	Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225)
	2TN
	
	
	
	
	1TL
	
	
	20

	
	Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
	2TN
	
	
	1TL
	
	
	
	1TL
	20

	
	Đại Việt thời Trần (1226-1400)
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	Số câu
	8TN
	
	
	1TL
	
	1TL
	
	1TL
	

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%







2. Bảng đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
(Trình bày cụ thể các mức độ nhận thức được liệt kê trong CTGDPT- tối thiểu) *
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chủ đề 1: đất nước dưới thời các vương triều Ngô- Đinh- Tiền Lê (939-1039)
	Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009)
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về thời Ngô
– Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh
– Nêu được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô – Đinh – Tiền Lê*
Thông hiểu
– Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn (981): 
– Giới thiệu được nét chính về tổ chức quyền thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.

	2TN
	
	
	

	
	Chủ đề 2: Đại Việt thời Lý- Trần- Hồ (1009-1407)

	Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009-1225)
	Nhận biết
– Trình bày được sự thành lập nhà Lý*. 
Thông hiểu
– Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý*
– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý*.
Vận dụng
– Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. 

	2TN
	
	1TL
	

	2
	
	Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)
	Thông hiểu
Hiểu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý (1075 – 1077)*.
Vận dụng
–  Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).
– Đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077)*.
	2TN
	1TL
	
	1TL

	
	
	Đại Việt thời Trần (1226-1400)
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.*
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
– Mô tả được sự thành lập nhà Trần
- Trình bày được những thành tựu chủ yếu về văn hoá tiêu biểu
Vận dụng
– Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 
– Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...
– Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Nhận xét được tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt
Vận dụng cao
– Liên hệ, rút ra được bài học từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên với những vấn đề của thực tiễn hiện nay
	2TN
	
	
	

	
	Số câu/loại câu
	8TN
	1TL
	1TL
	1TL

	
	Tỉ lệ %
	20
	15
	10
	5

	
	Tổng hợp chung (LS và ĐL)
	40%
	30%
	20%
	10%






ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 7
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm). Chọn phương án đúng cho các câu sau.
Câu 1. Thời Lê Sơ biên giới phía nam nước ta kéo dài đến 
A. Nghệ An.
B. Quảng Nam.
C. Phú Yên.
D. Thuận Hóa.
Câu 2. Dưới thời Tiền Lê (thế kỉ X) đã diễn ra cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
A. Hán.                                                                  B. Tống.
C. Đường.                                                              D. Minh.
Câu 3. Năm 1010 Lý Công Uẩn đã 
A. thay đổi quốc hiệu.                                           B. tự xưng là Tiết độ sứ.
C. rời đô về Đại La.                                               D. ban chiếu Lập học.
Câu 4. Bộ Hình thư được coi là bộ luật
A. thành văn đầu tiên của nước ta.
B. hoàn chỉnh nhất thời phong kiến ở Đại Việt.
C. hà khắc nhất trong lịch sử Việt Nam.
D. hình sự đầu tiên của nước Văn Lang. 
Câu 5. “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc’’ là chủ trương của
A. Lý Công Uẩn.                                                   B. Trần Quốc Tuấn.
C. Lê Hoàn.                                                           D. Lý Thường Kiệt.
Câu 6. Sau 42 ngày đêm chiến đấu (năm 1075), quân dân nhà Lý đã hạ thành
A. Đại La.                                                              B. Khâm Châu.
C. Ung Châu.                                                         D. Liêm Châu.
Câu 7. Dưới thời nhà Trần (1226-1400) văn học chữ Nôm
A. bắt đầu phát triển.                                             B. không được coi trọng.
C. bị suy thoái.                                                      D. rất phát triển.
Câu 8. Dưới thời Trần (1226-1400), Quốc Tử Giám là nơi dạy học cho
A. dân thường.                                                       B. con vua và quý tộc.
C. thương nhân.                                                     D. tất cả mọi người dân. 
II. Phần tự luận (3,0 điểm).
Câu 1.a (1,5 điểm). Vì sao cuộc kháng chiến chống Tống của vua tôi nhà Lý (1075-1077) giành được thắng lợi?
            b (0,5 điểm). Em hãy đánh giá vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077). 
Câu 2 (1,0 điểm). Em hãy giới thiệu một thành tựu văn hóa nước ta dưới thời Lý (1009-1225) còn tồn tại đến ngày nay.
----------------------------

[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 7
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. Phần trắc nghiệm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án đúng
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	B



II. Phần tự luận.
	Câu
	Nội dung cơ bản cần có
	Điểm

	Câu 1a
(1,0đ)
	Phân tích được nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Tống của vua tôi nhà Lý (1075-1077).
	

	
	Tinh thần đoàn kết, quyết tâm chống ngoại xâm của nhân dân Đại Việt….
	0,5

	
	Sự lãnh đạo sáng suốt, tài ba của Lý Thường Kiệt và bộ chỉ huy kháng chiến….
	0,5

	Câu 1b
(0,5đ)
	Em hãy đánh giá vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077).
	0,5

	
	Đây là câu hỏi mở, học sinh phát biểu suy nghĩ cá nhân của mình nhưng đảm bảo các yếu tố thấy được công lao, sự chỉ huy tài tình và sáng tạo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến.
	

	Câu 2
(1,0đ)
	Học sinh giới thiệu được một thành tựu văn hóa thời Lý còn tồn tại đến ngày nay: hình dáng, thời gian ra đời, ý nghĩa… của thành tựu giới thiệu
	

	
	Văn học: Chiếu Dời Đô, Nam Quốc Sơn Hà….
	

	
	Nghệ thuật dân gian: hát chéo, múa rối nước ...phát triển….
	

	
	Một số công trình kiến trúc: Cấm Thành, chùa Một Cột….
	


* Lưu ý chung khi chấm: 
- Chỉ cho điểm tối đa với những bài làm chính xác, sáng tạo, có bố cục chặt chẽ, hợp lý, diễn đạt rõ ràng, đủ các nội dung như hướng dẫn chấm. có thể khuyến khích cho điểm với những bài làm tốt, sáng tạo
- Điểm của bài thi là điểm các phần cộng lại, không làm tròn số.
